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bãi Nam Ba Kè
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bãi Suối Ngà
đá Long Điền

Đá Bắc

Đá Lồi đá Chim Én

đá Bông Bay

đá Sác Lốt

bãi đá Tốc Tan

đá Tiên Nữ

đá Hoa Lau

đá Suối Cát

đảo Trường Sa Đông

bãi đá Thuyền Chài

đá Kỳ Vân

bãi Đồi Mồi

đá Én Ca

đá Công Đo

đá Núi Le bãi Trăng Khuyết

Bãi Đinh bãi Đại Nội

bãi cạn Tư Chính

bãi Vọng Cảnh
đá Ba Kè

bãi Kim Phụng

Bãi Đất

bãi Ngự Bình

Đá Lát

bãi cạn Phúc Tần

bãi cạn Quế Đường

bãi cạn Huyền Trân

bãi Cỏ Rong

bãi cạn Rạch Vang
bãi cạn Vĩnh Tuy

đá Đồng Thanh

bãi cạn Xi Hô Xơ
bãi cạn Đồ Bàn

bãi cạn Nâu Bắc Lớn

bãi Thủy Tề
bãi Quảng Nghĩa

bãi Ngầm Ốc Tai Voi

bãi Phù Mỹ

bãi Núi Cầu

đá Núi Mon

đá Vĩnh Tường

bãi Sa Bin

bãi cạn Kiệu Ngựa

đá Gia Phú

đá Chữ Thập

bãi Tổ Muỗi

Đ. Lưỡi Liềm

bãi Bình Sơn

bãi cạn Na Khoai

bãi Châu Nhai

bãi Đinh Ba

đá Núi Cô

bãi cạn Vũng Mây

Hòn Đôi

Đ. Song Tử Tây
Đ. Song Tử Đông

Đ. Vĩnh Viễn

Đ. Bình Nguyên

Đ. Duy Mộng

Đảo Trung
Đảo Nam

Hòn Tháp

Cồn Cát Tây

bãi cạn Cảnh Dương

bãi cạn Đông Sơn

bãi cạn Cà Mau

bãi cạn Phúc Nguyên

Đảo Bắc

B
I

Ể
N

 

Đ
Ô

N
G

Đ. HẢI NAM

Đ. Nam Du

Hòn Vai Đ. Hòn Rái
đảo Sinh Tồn

Cù Lao Chàm

Đ. Lý Sơn

Đ. Hòn Khoai

Đ. Thổ Chu

Đ. Trường Sa

Hòn Bảy Cạnh

Đ. Hạ Mai

hòn Bồ Cát

Đ. Bạch Long Vĩ

Đ.Cát Bà

Đ. Hòn Mê

Đ. Côn Sơn

đá Xu Bi

Đ. Cồn Cỏ

Đ. Phú Quý

Đ. Phú Lâm

Đ. Phú Quốc

Đ. Ba Bình

Đ. Thị Tứ

Đ. Linh Côn

Đ. Tri Tôn

Hòn Hải

hòn Ông Căn

hòn Gió Lớn

Hòn Chim

hòn Mắt Con

đá Ga Ven

Đ. Sơn Ca
Đ. Loại Ta

Đ. Nam Yết

Đ. Phan Vinh

Đ. Bạch Quy

hòn Tài Lớn hòn Bông Lang

Hòn Nhạn

hòn Đá Lẻ

Đ. Trà Cổ

Đ. An Bang

Đ. Hữu Nhật
Đ. Hoàng Sa

Đảo Cây

Đ. Quang Hòa

Đ.Long Châu

Đ. Thanh Lam

Hòn Dấu

hòn Đá Lẻ

Pulau Laut

QĐ. Nam Du

QĐ. An Thới

QĐ. Thổ Chu

mũi Cà Mau

cửa Cung Hầu
cửa Định An

V. Phan Rí

cửa Thuận An

thung lũng ngầm Bình Minh

núi ngầm Bồng Sơn

vách đứng ngầm Ninh Thủy

đồi ngầm Tam Quan

đồi ngầm Bình Thạnh

đồi ngầm Tân Phước

Dãy núi ngầm Long Khánh

đồi ngầm Tam Giang Tây

bãi ngầm Mắc Léc Phiên

cửa Ba Lạt

QĐ. Cô Tô

QĐ. Long Châu

mũi Đại Lãnh

QĐ. Côn Sơn

Q Đ .  T
R Ư Ờ

N
G

 S
A

TỈNH KHÁNH H
ÒA - 

VIỆ
T 

NAM

Q Đ .  H O À N G
 S

A

THÀNH PHỐ ĐÀ N
ẴNG - V

IỆ
T 

NAM

sống núi ngầm Vĩnh Thịnh

V Ị N
H

 
B Ắ C

 
B Ộ

V
Ị N

H
 T H

Á
I  L A

N

sống núi ngầm Hòn Gốm

(TP. HỒ CHÍ MINH)

(TỈNH LÂM ĐỒNG)

(TP. HỒ CHÍ MINH)
(TỈNH CÀ MAU)

(TỈNH AN GIANG)

(TP. HỒ CHÍ MINH)

CỤM LƯỠI LIỀM

CỤM AN VĨNH

CỤM THỊ TỨ
CỤM LOẠI TA

CỤM BÃI CẠN NAM

CỤM HỒ TRÀM

CỤM NAM YẾT

CỤM SINH TỒN

CỤM THÁM HIỂM

CỤM BA KÈ

CỤM SONG TỬ

TP.
CẦN THƠ

TP. HUẾ

HÀ NỘI

TP. ĐÀ NẴNG

TP. HẢI PHÒNG

TP. HỒ CHÍ MINH
TÂY NINH

ĐỒNG NAI

GIA LAI

QUẢNG
TRỊ

NGHỆ AN

THÁI
NGUYÊN

BẮC NINH

HƯNG
YÊN

NINH
BÌNH

SƠN LA

PHÚ THỌ

ĐỒNG THÁP

QUẢNG NGÃI

THANH HÓA

TUYÊN QUANG

CAO BẰNG

LẠNG
SƠNĐIỆN BIÊN

LAI CHÂU

LÀO CAI

QUẢNG NINH

AN GIANG

CÀ MAU

HÀ TĨNH

VĨNH LONG

KHÁNH HÒA

ĐẮK LẮK

LÂM ĐỒNG

32

N1

26

20

2

6

1

1

1

1

1

7

1

13

80

12

8

9

14D

22B

217

279

CHINA

LAOS

CAMBODIA

MALAYSIA

MALAYSIA

INDONESIA

THAILAND

MALAYSIA

BRUNEI DARUSSALAM

PH
IL

IP
PIN

ES

GULF O
F B

AC B
O

E
A

S
T

 
S

E
A

GULF OF THAILAND

NANNING

ZHANJIANG

HAIKOU

GUANGZHOU

HONGKONG

VIENTIANE

PHNOM PENH

KUALA TRENGGANU

BANDA SERI BEGAWAN

H O A N G  S A  I S
L A

N
D

S

D A N A N G  C I T Y  -
 V

I E
T N

A

M
)

T R U O N G
S A  I

S
L A

N
D

S

(KHANHHOA PROVIN
CE - 

VIE
TNAM

)

HAINAN ISLAND

BIỂN ĐÔNG

BIỂN ĐÔNG

Sg. MãSg. Mã hồ Trị An

VIÊNG CHĂN

HỒNG KÔNG

QUẢNG CHÂU

TRẠM GIANG

NAM NINH

HẢI KHẨU

PHNÔM PÊNH

CUALA TƠRENGGANU

BANĐƠ XERI BEGAOAN

Sg. Đà Rằng

Sg. Lam

Sg. Hồng

Sg. Mã

Sg. Đà

Tôn Lê Sê San

Tôn Lê Srê Pok

TÔNLÊ SÁP

Sg.Tiền

Sg.Hậu

Sg.Lô

hồ Dầu Tiếng

hồ Trị An

TRUNG QUỐC

MALAIXIA

MALAIXIA

PH
IL

IP
PIN

INĐÔNÊXIA

THÁI LAN

CAMPUCHIA

LÀO

MALAIXIA

BRUNÂY

SG. M
Ê K

ÔNG

ADMINISTRATIVE MAP OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỶ LỆ (SCALE) 1 : 9.000.000
1 cm trên bản đồ bằng 90km ngoài thực địa

Bản đồ được thành lập theo các tài liệu:
- Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 năm 2025
- Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 đăng trên
  Cổng thông tin điện tử Chính phủ năm 2025
Vị trí các đảo được biểu thị theo khả năng cho phép của tỷ lệ bản đồ
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Thành lập năm 2025

Đơn vị thành lập: Trung tâm Biên giới và Địa giới

Đơn vị chủ quản: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam



   Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000  Tiếng Việt  004  Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000  005    Phạm Tiến Dũng  Trung tâm Biên giới và Địa giới  Giám đốc       (+84) 243 7551168    2 Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô  thành phố Hà Nội  vie  biengioidiagioi@gmail.com    biengioidiagioi@gmail.com  Trung tâm Biên giới và Địa giới  Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  Liên hệ qua điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử  011  2025-12-01  ISOTC211/19115  1.0      Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000    2025-12-01  Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thành lập năm 2025 từ Bản đồ hành chính tỷ lệ 1:1.000.000 theo phương pháp tổng quát hóa Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Hệ độ cao quốc gia. Lưới chiếu hình nón đứng đồng góc, vĩ tuyến chuẩn 11 độ và 21 độ, kinh tuyến trục 108 độ, vĩ tuyến gốc 4 độ. Dữ liệu gồm: yếu tố cơ sở toán học, yếu tố chuyên môn, yếu tố nền địa lý và các yếu tố khác. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa ký ngày 18 tháng 11 năm 2009. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia thể hiện theo bộ bản đồ địa hình biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1:25.000 đính kèm đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia của 84% trên toàn tuyến biên giới ký ngày 05 tháng 10 năm 2019, đối với 16% chưa phân giới cắm mốc thể hiện theo Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 27 tháng 12 năm 1985. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16 tháng 03 năm 2016. Đường địa giới, tên đơn vị hành chính cấp tỉnh được cập nhật theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6  năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương  Bản đồ hành chính Việt Nam thể hiện sự phân chia đơn vị hành chính cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đơn vị hành chính của các bộ, ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhu cầu khác của xã hội.  001    Trần Duy Hạnh  Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý  Giám đốc      (+84) 243 7551168    2 Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô  thành phố Hà Nội  vie  biengioidiagioi@gmail.com    http://www.bandovn.vn  Trung tâm Biên giới và Địa giới  Sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  Liên hệ qua điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử  011    Hoàng Ngọc Lâm  Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam  Cục trưởng       (+84-4) 37555247    2 Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô  thành phố Hà Nội  vie  mapvn@mae.gov.vn    http://dosmvn.mae.gov.vn  Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý  Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  Liên hệ qua điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử  002    Trần Duy Hạnh  Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý  Giám đốc      (+84) 243 754 8758    2 Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô  thành phố Hà Nội  vie  mapvn@mae.gov.vn    http://www.bandovn.vn  Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý  Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  Liên hệ qua điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử  005    Bản đồ hành chính Việt Nam được cung cấp bởi Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông qua Hệ thống phần mềm quản lý và quy định về cung cấp dữ liệu bản đồ hành chính. Tổ chức cá nhân sử dụng bản đồ hành chính này phải trả phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.  008  001    002   Tỉnh An Giang  002   Tỉnh Bắc Ninh  002   Tỉnh Cà Mau  002   Tỉnh Cao Bằng  002   Tỉnh Đắk Lắk  002   Tỉnh Điện Biên  002   Tỉnh Đồng Nai  002   Tỉnh Đồng Tháp  002   Tỉnh Gia Lai  002   Tỉnh Hà Tĩnh  002   Tỉnh Hưng Yên  002   Tỉnh Khánh Hòa  002   Tỉnh Lai Châu  002   Tỉnh Lạng Sơn  002   Tỉnh Lào Cai  002   Tỉnh Lâm Đồng  002   Tỉnh Ninh Bình  002   Tỉnh Nghệ An  002   Tỉnh Phú Thọ  002   Tỉnh Quảng Ninh  002   Tỉnh Quảng Ngãi  002   Tỉnh Quảng Trị  002   Tỉnh Sơn La  002   Tỉnh Tây Ninh  002   Tỉnh Tuyên Quang  002   Tỉnh Thái Nguyên  002   Tỉnh Thanh Hóa  002   Tỉnh Vĩnh Long  002   Thành phố Cần Thơ  002   Thành phố Đà Nẵng  002   Thành phố Hà Nội  002   Thành phố Hồ Chí Minh  002   Thành phố Huế  002   Thành phố Hải Phòng  002   đá Sơn Kỳ  002   đá Hải Chu  002   đá Thanh Kỳ  002   đá Hải Hồ  002   đá Núi Cô  002   bãi Nam Ba Kè  002   Hòn Đôi  002   đảo Song Tử Tây  002   đảo Song Tử Đông  002   đảo Vĩnh Viễn  002   đảo Bình Nguyên  002   đảo Duy Mộng  002   đảo Ốc Hoa  002   cồn Cát Nam  002   Đảo Trung  002   Đảo Nam  002   Hòn Tháp  002   Đảo Cát  002   bồn Cát Tây  002   bãi Cát Nam  002   bãi Cát Trung  002   đảo Quang Ảnh  002   bãi ngầm Mắc Léc Phiên  002   Đ. Nam Du  002   Hòn Vai  002   Đ. Hòn Rái  002   Đ. Sinh Tồn  002   đá Gạc Ma  002   đá Vành Khăn  002   Cù Lao Chàm  002   Đ. Lý Sơn  002   Đ. HẢI NAM  002   Hòn Mắt  002   Đ. Hòn Khoai  002   Đ. Thổ Chu  002   Đ. Trường Sa  002   Đ. Hòn Bà  002   Hòn Bảy Cạnh  002   Hòn Cau  002   Đ. Long Châu  002   Đ. Hạ Mai  002   Đ. Thanh Lam  002   hòn Bồ Cát  002   Đ. Bạch Long Vĩ  002   Đ. Cát Bà  002   Đ. Cái Bầu  002   Đ. Hòn Mê  002   Hòn Dấu  002   Đ. Côn Sơn  002   đá Xu Bi  002   Đ. Cồn Cỏ  002   Đ. Phú Quý  002   Đ. Phú Lâm  002   Đ. Phú Quốc  002   Đ. Quang Hòa  002   Đ. Ba Bình  002   Đ. Thị Tứ  002   Đảo Cây  002   Đảo Bắc  002   Đ. Linh Côn  002   Đ. Tri Tôn  002   Pulau Laut  002   Hòn Hải  002   hòn Ông Căn  002   hòn Gió Lớn  002   Hòn Chim  002   hòn Mắt Con  002   đá Ga Ven  002   Đ. Sơn Ca  002   Đ. Loại Ta  002   Đ. Nam Yết  002   Đ. Lưỡi Liềm  002   Đ. Trường Sa Đông  002   Đ. Phan Vinh  002   Đ. Bạch Quy  002   Đ. Hữu Nhật  002   Đ. Hoàng Sa  002   BIỂN ĐÔNG  002   hòn Tài Lớn  002   hòn Bông Lang  002   Hòn Nhạn  002   hòn Đá Lẻ  002   Đ. Trà Cổ  002   Đ. An Bang  002   QĐ. Bà Lụa  002   QĐ. Nam Du  002   QĐ. An Thới  002   mũi Đại Lãnh  002   cửa Cung Hầu  002   cửa Định An  002   V. Phan Rí  002   cửa Thuận An  002   QĐ. Thổ Chu  002   mũi Cà Mau  002   QĐ. Côn Sơn  002   cửa Ba Lạt  002   mũi Sa Vì  002   thung lũng ngầm Bình Minh  002   núi ngầm Bồng Sơn   002   vách đứng ngầm Ninh Thủy   002   sống núi ngầm Hòn Gốm  002   đồi ngầm Tam Quan  002   đồi ngầm Bình Thạnh  002   đồi ngầm Tân Phước  002   QĐ. Long Châu  002   QĐ. Cô Tô  002   Dãy núi ngầm Long Khánh  002   Sống núi ngầm Vĩnh Thịnh  002   Đồi ngầm Tam Giang Tây  002   QĐ. HOÀNG SA  002   QĐ. TRƯỜNG SA  002   cụm Loại Ta  002   cụm Nam Yết  002   cụm Song Tử   002   cụm Thị Tứ  002   cụm An Vĩnh  002   cụm Lưỡi Liềm  002   cụm Ba Kè  002   cụm Đá Bắc  002   cụm Hồ Tràm  002   cụm Sinh Tồn  002   cụm Hải Sâm  002   cụm Bình Nguyên  002   cụm Bãi Cạn Nam  002   VỊNH THÁI LAN  002   VỊNH BẮC BỘ  002   cụm Thám Hiểm  002   Băng Cốc  002   Viêng Chăn  002   Hồng Kông  002   Quảng Châu  002   Trạm Giang  002   Cuala Tơrengganu  002   Banđơ Xeri Begaoan  002   Nam Ninh  002   Hải Khẩu  002   Phnôm Pênh  002   đường sắt Bắc Nam  002   đường sắt Kép - Uông Bí - Hạ Long  002   đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng  002   đường sắt Hà Nội - Lào Cai   002   đường sắt Kép - Lưu Xá  002   đường sắt Hà Nội - Lào Cai  002   đường sắt Hà Nội - Quán Triều  002   đường sắt Hà Nội - Hải Phòng  002   Sg. Hồng  002   Sg. Đà  002   Sg. Mã  002   Sg. Lô  002   Sg. Lam  002   Sg. Đà Rằng  002   Sg. Hậu  002   Sg. Tiền  002   Mianma  002   Brunây  002   Malaixia  002   Philippin  002   Inđônêxia  002   Thái Lan  002   Campuchia  002   Lào  002   Trung Quốc  002   đảo Đông Sa  002  001      9000000  004  003  019  018  012  013    Việt Nam            0      Hệ tọa độ quốc gia VN2000    2000-07-12  1  103.334202606157  120.513217958872  0.427776966803617  19.68064238064   1      Hệ tọa độ quốc gia VN2000    2000-07-12  1     2141617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 47302.3410644531      016    Chất lượng bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 được đánh giá theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 80:2024/BTNMT    0      Hệ tọa độ quốc gia VN2000    2000-07-12  1  103.334202606157  120.513217958872  0.427776966803617  19.68064238064   1     2141617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 47302.3410644531  Đánh giá chất lượng trên phạm vi toàn tập dữ liệu    Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thành lập năm 2025 từ Bản đồ hành chính tỷ lệ 1:1.000.000 theo phương pháp tổng quát hóa Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Hệ độ cao quốc gia. Lưới chiếu hình nón đứng đồng góc, vĩ tuyến chuẩn 11 độ và 21 độ, kinh tuyến trục 108 độ, vĩ tuyến gốc 4 độ. Dữ liệu gồm: yếu tố cơ sở toán học, yếu tố chuyên môn, yếu tố nền địa lý và các yếu tố khác. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa ký ngày 18 tháng 11 năm 2009. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia thể hiện theo bộ bản đồ địa hình biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1:25.000 đính kèm đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia của 84% trên toàn tuyến biên giới ký ngày 05 tháng 10 năm 2019, đối với 16% chưa phân giới cắm mốc thể hiện theo Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 27 tháng 12 năm 1985. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16 tháng 03 năm 2016. Đường địa giới, tên đơn vị hành chính cấp tỉnh được cập nhật theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội.     Kiểm tra thủ công các tiêu chí chất lượng của bản đồ hành chính  Chất lượng về nội dung bản đồ hành chính theo chỉ tiêu kỹ thuật      Chất lượng về nội dung bản đồ hành chính theo chỉ tiêu kỹ thuật    2025-12-22  Nội dung bản đồ hành chính Việt Nam được biên tập đúng theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 80:2024/BTNMT  1     016    Chất lượng bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 được đánh giá chất lượng màu sắc, ký hiệu, nội dung trình bày ký hiệu theo quy định tại QCVN 80:2024/BTNMT    1      Hệ tọa độ cao quốc gia VN2000    2000-12-07  1  103.334202606157  120.513217958872  0.427776966803617  19.68064238064   1     2141617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 47302.3410644531  Thông tin chất lượng được áp dụng cho toàn bộ tập dữ liệu    Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thành lập năm 2025 từ Bản đồ hành chính tỷ lệ 1:1.000.000 theo phương pháp tổng quát hóa Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Hệ độ cao quốc gia. Lưới chiếu hình nón đứng đồng góc, vĩ tuyến chuẩn 11 độ và 21 độ, kinh tuyến trục 108 độ, vĩ tuyến gốc 4 độ. Dữ liệu gồm: yếu tố cơ sở toán học, yếu tố chuyên môn, yếu tố nền địa lý và các yếu tố khác. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa ký ngày 18 tháng 11 năm 2009. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia thể hiện theo bộ bản đồ địa hình biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1:25.000 đính kèm đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia của 84% trên toàn tuyến biên giới ký ngày 05 tháng 10 năm 2019, đối với 16% chưa phân giới cắm mốc thể hiện theo Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 27 tháng 12 năm 1985. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16 tháng 03 năm 2016. Đường địa giới, tên đơn vị hành chính cấp tỉnh được cập nhật theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội.     Kiểm tra thủ công các tiêu chí chất lượng của bản đồ hành chính  Chất lượng màu sắc, ký hiệu, nội dung trình bày ký hiệu bản đồ hành chính      “Chất lượng màu sắc, ký hiệu, nội dung trình bày ký hiệu bản đồ hành chính”    2025-12-22  Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1: 9.000.000 được trình bày đúng màu sắc, ký hiệu, nội dung trình bày ký hiệu theo quy định tại QCVN 80:2024/BTNMT  1     005    Chất lượng bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 được đánh giá theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 80:2024/BTNMT    1      Hệ tọa độ quốc gia VN2000    2000-07-12  1  103.334202606157  120.513217958872  0.427776966803617  19.68064238064   1     2141617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 47302.3410644531 314617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 2252302.34100342 2141617.29675293 47302.3410644531  Thông tin chất lượng được áp dụng cho toàn bộ tập dữ liệu    Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thành lập năm 2025 từ Bản đồ hành chính tỷ lệ 1:1.000.000 theo phương pháp tổng quát hóa Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Hệ độ cao quốc gia. Lưới chiếu hình nón đứng đồng góc, vĩ tuyến chuẩn 11 độ và 21 độ, kinh tuyến trục 108 độ, vĩ tuyến gốc 4 độ. Dữ liệu gồm: yếu tố cơ sở toán học, yếu tố chuyên môn, yếu tố nền địa lý và các yếu tố khác. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa ký ngày 18 tháng 11 năm 2009. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia thể hiện theo bộ bản đồ địa hình biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1:25.000 đính kèm đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia của 84% trên toàn tuyến biên giới ký ngày 05 tháng 10 năm 2019, đối với 16% chưa phân giới cắm mốc thể hiện theo Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 27 tháng 12 năm 1985. Đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào thể hiện theo bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16 tháng 03 năm 2016. Đường địa giới, tên đơn vị hành chính cấp tỉnh được cập nhật theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội.     Kiểm tra thủ công các tiêu chí chất lượng của bản đồ hành chính  Chất lượng trình bày khung và nội dung ngoài khung bản đồ hành chính      “Chất lượng trình bày khung và nội dung ngoài khung bản đồ hành chính”    2025-12-22  Trình bày khung và nội dung ngoài khung bản đồ hành chính theo quy định tại QCVN 80:2024/BTNMT  1      GML (Geography Markup Language)  3.2.1   ESRI File Geodatabase  ArcGIS Pro 3.6.1      https://www.bandovn.vn hoặc https://dichvucong.mae.gov.vn hoặc https://dichvucong.gov.vn  Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại một trong 3 địa chỉ sau: https://www.bandovn.vn hoặc https://dichvucong.mae.gov.vn hoặc https://dichvucong.gov.vn và làm theo hướng dẫn tại địa chỉ truy cập để thực hiện thủ tục hành chính cấp trung ương    002  Lưu trữ trên dvd và ổ cứng máy tính        Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được ban hành theo quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ    2000-07-12  1



